
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 66–70: uôi, uôc, uôn, ươi… (SGK tr. 144–153)

Tuần 14

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

con s b  sáng quả m ngọn đ

con ch c  chỉ cái ch quả b

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: uôc · uôi · ươi · ươu

r th h m

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần uôt? A chuồn B chuột C chuộc
2. Tiếng nào có vần ươi? A tươi B tuổi C túi
3. Tiếng nào có vần uông? A chuối B chuồn C chuông
4. Tiếng nào có vần ươu? A bưởi B bươu C buổi

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. vuốt

2. tuổi

3. luống

4. muôn

5. buồng

a. chuối

b. cuống

c. ve

d. màu

e. thơ

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. buồng chuối Bà cho bé

2. cuộn chỉ Bé Nhung cho bà

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Buổi sáng, bé Cúc theo mẹ ra suối. Suối chảy róc rách. Cúc thấy đàn cá bơi, cười thật tươi.

1. Cúc theo mẹ ra đâu? A ra suối B ra chợ
2. Cúc thấy gì ở suối? A chuồn chuồn B đàn cá bơi

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

Chép lại cho đẹp: con suối, quả bưởi · Bé Cúc cười tươi.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 14

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

con suối buổi sáng quả muỗm ngọn đuốc con chuột cuộn chỉ cái chuông
quả bưởi

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: uôc · uôi · ươi · ươu

 – ruồi  – thuốc  – hươu  – mười

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. B (chuột) 2. A (tươi) 3. C (chuông) 4. B (bươu)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – b 4 – d 5 – a

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại
1. Bà cho bé buồng chuối.
2. Bé Nhung cuộn chỉ cho bà.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (ra suối)
2. B (đàn cá bơi)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

con suối, quả bưởi. Bé Cúc cười tươi.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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